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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HOÁ 

               tỉnh Thanh Hoá 
                   

Bản án số: 03/2018/HSST 
     Ngày 23/01/2018   

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
               

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

-------------------------------------------- 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HOÁ 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 
 

 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Lê Thị Phương Thanh 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Minh Hùng 

                                        2. Bà Trịnh Thị Loan 

 Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:  Ông Nguyễn Văn Binh - Cán bộ Toà án nhân 

dân huyện Hoằng Hoá 

 Đại diện VKSND huyện Hoằng Hoá tham gia phiên toà: Ông Lê Văn Toàn - KSV. 

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoằng Hoá mở phiên 

toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 01/2018/HSST ngày 02 tháng  01 năm 2018 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2018/QĐXX ST-HS   ngày 12  tháng 1 năm 2018 đối 

với bị cáo:  

 Đồng Văn L -  Sinh năm 1993; HKTT: Thôn 3, xã A, huyện H,  tỉnh T; Trình độ văn 

hoá:  11/12; Nghề nghiệp: Công nhân; Con ông Đồng  Văn  K và bà Hoàng Thị T; có vợ là  Hà 

Thị T- sinh năm 1992; có 01 con sinh năm 2016. 

Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện đang thực hiện Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt 

  Người bị hại :  Ông Lê Văn H – sinh năm 1963 

  Địa chỉ: Thôn 3,  xã A,  huyện H, tỉnh T. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20h phút ngày 30/6/2017 ông Lê Văn H sinh năm 1968 ở thôn 3, xã A, 

huyện H, tỉnh T gọi điện thoại mời ông Đồng Văn K sinh năm 1968 cùng thôn sang để 

uống rượu cùng với anh Đồng Ngọc T sinh năm 1986, Lê Đức N sinh năm 1995 (đều ở 

cùng thôn). Trong lúc uống rượu giữa giữa ông H và ông K xảy ra mâu thuẫn, hai bên có 
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lời qua tiếng lại với nhau, thấy vậy anh N bỏ về. Nghe thấy ồn ào bên nhà ông H, Đồng 

Văn L (con trai ông K) sang để can ngăn và gọi bố mình về, do cổng khóa nên L nhảy 

qua tường để vào. Sang đến nơi L yêu cầu ông H mở cửa để đưa ông K về, nhưng ông H 

không đồng ý nên xảy ra xô xát. Bị ông H đấm vào cằm, L xô ông H ngã xuống nền bếp, 

ông H đứng dậy lấy điếu hút thuốc lào đánh L, nhưng bị ông K giật được ném xuống nền 

bếp. Sau đó anh T, ông K và L nhảy qua tường rào ra về. H vào bếp lấy 01 con dao loại 

dao “phay” ra mở cửa đuổi theo bố con ông K. Cổng nhà ông K đã đóng nên ông H đứng 

ngoài chửi bới. L lấy 01 gậy tre (dài 93cm, đầu to Φ2,5cm, đầu nhỏ Φ1,5cm có gắn kim 

loại dùng để phơi quần áo) dựng ở trước sân ra mở cổng để đánh ông H. Thấy L cầm gậy 

ra ông H lùi lại 3 – 4 bước, L cầm gậy tre ở tay phải đập ngang một phát từ phải qua trái 

trúng vào vai trái và đầu ông H. Bị đánh ông H lùi lại 2 – 3 bước nữa, L tiếp tục dùng gậy 

tre đập một phát vào bàn tay trái ông H, ông H van  xin nhưng L vẫn dùng gậy đánh vào 

ngực ông H làm ông H gục xuống đường, tại ngõ nhà Đồng Văn L và được gia đình đưa 

đi cấp cứu, khám thương, điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.  
 

Tại biªn b¶n kh¸m thư¬ng håi 08h 20 phút ngµy 04/7/2017 tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn H bÞ thư¬ng tÝch nh sau:  

- Cổ bàn tay trái sưng nề, hạn chế vận động 

- Thành ngực trái sớt da kính thước 08 cm x 02 cm.  

- Vai trái sưng nề, xây sớt da kích thước 10 x 01 cm. 

- Cánh tay trái bầm tím. 

- Đau vùng đầu. 

Điều trị đến ngày 12/7/2017 ông Hợi xuất viện và có đơn yêu cầu giám định tỷ lệ 

% sức khỏe do bị thương và xử lý theo quy định của pháp luật.  

 Tại kết luËn gi¸m ®Þnh ph¸p y vÒ th¬ng tÝch số: 303/2017/TTPY ngày 03/8/2017 

cña Trung t©m ph¸p y tØnh Thanh Hãa kÕt luËn: Ông Lê Văn H bị Đồng Văn L gây 

thương tích tổn hại 20% sức khỏe. Theo báo cáo của bị hại chi phí điều trị, tổn hại sức 

khỏe hết 20.840.000đ.  

Về vật chứng của vụ án: Sau khi phạm tội, đến 11h ngày 01/7/2017 bị can Đồng 

Văn L đã tự nguyện giao nộp chiếc gậy tre là vật chứng của vụ án cho Công an xã Hoằng 

Hợp. Ngoài vật chứng nêu trên, Cơ quan điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đã còn thu 

giữ: 01 dao phay bằng sắt cán gỗ dài 12,5cm, lưỡi dao dài 22,5cm, bản rộng 6,6cm và 01 

điếu cày bằng tre dài 68cm, đường kính 4,5cm. Đã chuyển giao cho Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Hoằng Hóa để chờ xét xử. 
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 Ngày 22/1/2018, bị cáo đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại với ông Lê Văn H, ông 

H đã chấp nhận sự tự nguyện bồi thường số tiền 20.840.000đ  và có đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

Bản cáo trạng số 12 CT/VKS - HS ngày 29/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hoằng Hoá truy tố bị cáo  Đồng Văn L phạm tội " Cố ý gây thương tích „‟ theo  khoản 

2 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa vẫn giữ nguyên 

nội dung bản cáo trạng, đề nghị HĐXX áp dụng: Điểm a khoản 3 Điều 7 BLHS 2015 sửa 

đổi 2017, điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH 14 của Quốc hội 14 về thi hành Bộ luật 

hình sự 2015, điểm đ, khoản 2 Điều 134 BLHS,  điểm  b, e và điểm s khoản 1, 2  Điều 51,  

khoản 1, 2 điều 65 Bộ luật hình sự 2015;  xử phạt  Đồng Văn L   từ  24 đến 30  tháng tù cho 

hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.Về bồi thường 

Dân sự: Bị cáo đã bồi thường xong nên miễn xét. Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng 

theo quy định; 

                                 NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI  ĐỒNG  XÉT  XỬ:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra, xét 

hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoằng Hóa, 

Điều tra viên, VKSND huyện Hoằng Hóa, Kiểm sát viên  trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục  quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; Các 

bị cáo và người bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp 

Về chứng cứ xác định có tội , không có tội của bị cáo Đồng Văn L: Tại phiên tòa, bị 

cáo Đồng  Văn  L  thành khẩn khai nhận:  Khoảng 20g  ngày 30/6/2017, ông Lê Văn H là 

hàng xóm( cũng là họ hàng) của bị cáo gọi điện rủ ông Đồng Văn K là bố đẻ của bị cáo đến 

nhà uống rượu,  trong lúc uống rượu hai bên xảy ra cãi vã, nghe thấy ồn ào bị cáo sang   gọi 

bố về nhưng cổng nhà ông H khóa nên sau khi về được 10 phút thấy hai bên vẫn to tiếng bị 

cáo liền trèo tường vào nhà ông H để  đưa bố về. Ông H thấy bị cáo thì đuổi bị cáo, đấm vào 

cằm bị cáo rồi cầm điều cày phang bị cáo nên bị cáo cùng bố và anh T trèo tường về nhà. 

Ông H  vào bếp cầm 01 con dao phay chạy theo,  đến nhà bị cáo thấy cổng khóa nên đứng ở 

ngoài chửi bới thách thức. Bị cáo  lấy  01 cây gậy tre dài 1m dùng để phơi quần án (có 01 đầu 

gắn kim loại) dùng tay phải đập ngang một phát từ phải qua trái trúng vào vai trái và đầu của 

ông H, ông H lùi lại bị cáo tiếp tục dùng gậy tre đập một phát vào bàn tay trái của ông H, ông 
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H van xin và bị cáo nói‟‟ nếu xin thì bỏ dao xuống‟‟ và tiếp tục dùng gậy đánh vào ngực ông 

H làm ông H gục xuống đường. Vết thương của ông H được giám định = 20% sức khỏe. 

Lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với diễn biến của sự việc được thể hiện bằng 

toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thống nhất với lời khai của những người làm chứng, 

người bị hại và nội dung bản cáo trạng của VKS ND huyện Hoằng Hóa. Nên HĐXX đủ cơ 

sở  kết luận: Bị cáo Đồng Văn L  đã phạm tội‟‟ Cố ý gây thương tích‟ theo điểm đ khoản 2 

điều 134 của Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xét tính chất của vụ án thì thấy: Sự việc diễn ra nguyên nhân từ người bị hại là ông 

Lê Văn H. Ông H đã gây sự với bố bị cáo, đánh bị cáo trước và cầm dao lùa theo cả hai bố 

con. Khi chạy  thoát vào trong nhà vì lo sự ở ngoài còn bố sẽ bị ông Hợi đánh nên bị cáo đã 

lấy gậy ra đánh ông H. Lẽ ra, trước hành vi thái quá của ông H, là con cháu bị cáo phải biết 

kìm chế, nhưng bị cáo đã dùng gậy tre có đầu bịt kim loại là loại hung khí nghuy hiểm, đập 

ông H vào đầu, tay tiếp tục đập vào ngực làm thương tích của ông H tổn hại 20% sức khỏe. 

Hành vi của bị cáo là coi thường tính mạng sực khỏe của người khác, nên cần phải xử phạt 

nghiêm để làm gương trong xã hội. 

Xét tình tiết tăng nặng; Bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng. 

Xét tình tiết giảm nhẹ:  Bị cáo phạm tội do bức xúc trước việc ông Hợi gọi bố sang 

nhà, uống rượu còn chửi bới gây gổ sau đó thấy bị cáo sang đã dùng tay đấm và dùng điếu 

cày đánh bị cáo, bị cáo về rồi còn cầm dao lùa theo nên bị cáo bị kích động về tinh thần do 

hành vi trái pháp luật của ông H gây ra, tại phiên tòa người bị hại cũng đã thừa nhận một 

phần lỗi của mình.  Bị cáo có nhân thân tốt,  chỉ là nhất thời phạm tội, trong quá trình điều tra 

và tại phiên tòa khai báo thành khẩn,ăn năn hối cải, đã bồi thường  toàn bộ thiệt hại cho 

người bị hại và được người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt,  xin cho bị cáo được hưởng 

án treo nên  cần áp dụng cho bị cáo  các tình tiết  giảm nhẹ  quy định tại điểm  b, e và điểm s 

khoản 1, 2  Điều 51 của BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017. 

- Về trách nhiệm dân sự: Hai bên đã thực hiện xong phần bồi thường, nên miễn xét. 

Về tang vật chứng: Toàn bộ tang vật chứng  bao gồm 01 gậy tre dài 93cm, 01 dao 

phay bằng sắt cán gỗ và 01 điếu cày bằng tre là những công cụ, phương tiện phạm tội nên cần 

tịch thu tiêu hủy. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự  theo quy định của pháp luật 

Vì các lẽ trên,  

                                   QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố:  Bị cáo Đồng Văn L  phạm tội "Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng: Điểm a khoản 3 Điều 7 BLHS 2015 sửa đổi 2017, điểm b khoản 1 Điều 2 

Nghị quyết 41/2017/QH 14 của Quốc hội 14 về thi hành Bộ luật hình sự 2015, điểm đ khoản 2 
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Điều 134,  điểm  b, e và điểm s khoản 1, 2  Điều 51,  khoản 1, 2 điều 65 Bộ luật Hình sự 

2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;   

Xử phạt: Bị cáo Đồng Văn L 24 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách  48 

tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Đồng Văn L cho UBND xã Hoằng Hợp, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị 

cáo Đồng Văn L  có trách nhiệm phối hợp với chính quyền xã Hoằng Hợp trong việc giám 

sát, giáo dục bị cáo.Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú phải thi hành theo khoản 1 Điều 69 

Luật Thi hành án hình sự. 

Về xử lý vật chứng:  - Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự  2015; Điểm a, 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:  Tiêu hủy  toàn bộ tang vật chứng bao gồm 01 

gậy tre dài 93cm, 01 dao phay bằng sắt cán gỗ và 01 điếu cày bằng tre  có đặc điểm như  mô 

tả tại Biên bản giao nhận vật chứng số 21/BBGN  ngày  04/1/2018 tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Hoằng Hóa. 

Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS 2015; Điểm a, điểm c 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Đồng Văn L phải nộp 200.000đ tiền án 

phí hình sự  sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án thì người 

được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định 

tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được quy định tại điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

 Bị cáo và người bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án;  

 

Nơi nhận                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Toà án nhân dân Tỉnh                                               Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà            

- Viện kiểm sát HH                                       đã ký 
- Thi hành án HH 

- UBND xã 

- Bị cáo 

- Lưu     
                                                                                              Lê Thị Phƣơng Thanh 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                                   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 
 

     Nguyễn Minh Hùng            Trịnh Thị Loan                             Lê Thị Phương Thanh 
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